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     TßA ¸N NH¢N D¢N       CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM 

  KHU VỰC 1 - §µ N½NG                      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
                  --- ** ---                                                                    ------ ** ------              

Bản án số: 256/2026/DS-ST 

Ngày 24.4.2026                                                
V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  

 
 

nH¢N DANH 

N¦íC CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐÀ NẴNG 
 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bà Phạm Thị Hồng L 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Bà Nguyễn Thị C và ông Phạm Xoa 

Th­ ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn tßa:  Ông Nguyễn Trần Minh T1 - C¸n 

bé T2 ¸n nh©n d©n khu vực 1 - §µ N½ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Ly Na - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đà Nẵng, địa 

chỉ C L, phường H, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

200/2025/TLST - DS ngày 21 tháng 10 năm 2025 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2026/QĐXXST-DS ngày 

27 tháng 02 năm 2026 và Quyết định hoãn  phiên tòa số 22/QĐST-DS ngày 27 

tháng 3 năm 2026  giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Nhung E, sinh năm 1962. Địa chỉ: P, Nhà E, 

chung cư A Nam Cầu C, phường H, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

* Bị đơn: Bà Lê Thị Mỹ H, sinh năm 1983. Địa chỉ: P, Nhà E, chung cư A 

Nam Cầu C, phường H, thành phố Đà Nẵng, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 

Tại đơn khởi kiện nộp Toà án ngày 07/5/2025 nguyên đơn là bà Huỳnh Thị Nhung 

E trình bày: Bà yêu cầu Tòa án buộc bà Lê Thị Mỹ H phải trả cho bà số tiền 

144.000.000 đồng. Trong đó khoản tiền bà H nợ biêu là 99.000.000 đồng, tiền bà 

H mượn là 45.000.000 đồng, bà không yêu cầu tiền lãi. 

Tại đơn nộp Tòa án ngày 06/4/2026 và tại phiên tòa, bà Huỳnh Thị N Em rút một 

phần yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án buộc bà Lê Thị Mỹ H phải trả cho bà số 
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tiền bà H mượn là 45.000.000 đồng. Đối với khoản tiền bà H nợ biêu là 99.000.000 

đồng, bà sẽ khởi kiện sau khi có đủ tài liệu chứng cứ. 

- Tại bản tự khai ngày 23/4/2026 và tại phiên tòa hôm nay, bị đơn bà Lê Thị Mỹ H 

trình bày: Bà H xác nhận có vay của bà Huỳnh Thị Nhung E số tiền tổng cộng là 

45.000.000 đồng. Tuy nhiên, hiện nay do bà H khó khăn, chưa có tiền để trả dứt 

điểm cho bà E, bà H xin trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Đà Nẵng phát 

biểu ý kiến như sau: 

+ Về tố tụng: Thống nhất về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong 

quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử cũng như việc chấp 

hành pháp luật của những người tham gia tố tụng.  

+ Về ý kiến giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 2 Điều 244 của 

Bộ luật tố tụng dân sự, các Điều 463, Điều 466, khoản 1 Điều 469 của Bộ luật dân 

sự năm 2015 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị Nhung E, buộc bà Lê 

Thị Mỹ H phải trả cho bà Huỳnh Thị Nhung E số tiền 45.000.000 đồng. Đình chỉ 

yêu cầu buộc bà H phải trả cho bà N Em số tiền biêu 99.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

* VÒ thñ tôc tè tông: 

Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể 

đề nghị Tòa án buộc bị đơn trả cho nguyên đơn 45.000.000 đồng. Đối với khoản 

tiền biêu sẽ khởi kiện khi có đủ tài liệu chứng cứ. HĐXX xét thấy, việc rút một 

phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, phù 

hợp với quy định của pháp luật nên cần căn cứ khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố 

tụng dân sự chấp nhận. 

* VÒ néi dung tranh chÊp: 

T¹i phiªn toµ h«m nay bà Huỳnh Thị Nhung E yêu cầu bà Lê Thị Mỹ H ph¶i tr¶ 

dứt điểm cho bà sè tiÒn 45.000.000 đồng. Bà H đồng ý trả nhưng do khó khăn xin 

trả dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ.  

Xét yêu cầu của nguyên đơn và ý kiến của bị đơn thì thấy: 

Do quen biết nhau nên bà Nhung E đã cho bà H mượn tiền nhiều lần tổng 

cộng là 45.000.000 đồng. Ngày 20/4/2023 bà H có viết giấy nhận nợ. 

Xét thấy Giấy mượn tiền bà H viết ngày 20/4 thể hiện giữa bị đơn và nguyên 

đơn có xác lập giao dịch vay tiền, các bên không thỏa thuận và lãi suất và thời hạn 

trả nợ , do đó xác định giao dịch dân sự giữa nguyên đơn và bị đơn là hợp đồng 

vay không có kỳ hạn và không có lãi quy định tại khoản 1 Điều 469 của Bộ luật 

dân sự năm 2015.  
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Xét thấy, bà N đã nhiều lần yêu cầu bà H trả nợ nhưng bà H không trả là vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc 

bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền 45.000.000 đồng là phù hợp với khoản 1 

Điều 469, Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

Xét đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở nên chấp nhận. 

Án phí dân sự sơ thẩm là 2.250.000 đồng bà Lê Thị Mỹ H phải chịu. 

- Xét thấy bà Huỳnh Thị Nhung E - sinh năm 1962, là người cao tuổi nên 

thuộc trường hợp được miễn nộp tạm ứng án phí quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của 

Tòa án. 

Vì các  lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ khoản 2 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 469, 

Điều 463, 466 của Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” của  

bà Huỳnh Thị Nhung E đối với bà Lê Thị Mỹ H. 

Xử:  

1. Buộc bà Lê Thị Mỹ H phải trả cho bà Huỳnh Thị Nhung E số tiền 

45.000.000  đồng.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

 2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị N Em buộc bà Lê Thị Mỹ H trả 

tiền biêu hụi  99.000.000 đồng. 

  3. Án phí dân sự sơ thẩm là 2.250.000 đồng bà Lê Thị Mỹ H phải chịu. 

  4. Án xử công khai sơ thẩm, nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận (hoặc niêm yết) bản án. 
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- Bà Huỳnh Thị Nhung E được miễn nộp tạm ứng án phí. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đương sự ;                                                           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND Khu vực 1 – Đà Nẵng; 

- THADS TP Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  
 

 

 

   Phạm Thị Hồng Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
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Nơi nhận:                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

- Các đương sự ;                                                                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND Khu vực1 – Đà Nẵng; 

- THADS TP Đà Nẵng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  
 

 

 

          Phạm Thị Hồng Loan 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA         
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Sau ngày 31/3/2025, các bên không có thỏa thuận nào với nhau về việc tiếp tục sử 

dụng thẻ nhưng phía Ngân hàng tiếp tục tính các khoản lãi thẻ, phí chậm thanh 

toán, phí vượt hạn mức theo Bản Điều khoản, điều kiện về phát hành sử dụng thẻ 

tín dụng quốc tế tại Ngân hàng là không phù hợp. Bởi lẽ tại thời điểm 31/3/2025 

các bên đã chấm dứt mọi phát sinh liên quan đến Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng 

đã kí kết và chuyển toàn bộ khoản nợ thành nợ quá hạn. Theo Bản sao kê tài 

khoản thẻ tín dụng Ngân hàng và Bảng theo dõi thẻ tín dụng khách hàng, xác 

định ngày 31/3/2025 bà Hồng còn nợ Ngân hàng do vi phạm nghĩa vụ thanh toán 

đối với việc sử dụng thẻ tín dụng là 277.371.548 đồng. 

3. Thời gian chậm trả tiền nợ gốc bắt đầu kể từ ngày chuyển nợ 

quá hạn đến thời điểm xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa 

thuận khác. 

4. Thời gian chậm trả tiền lãi trên nợ gốc bắt đầu kể từ ngày tiếp 

theo liền kề của ngày phải trả lãi trên nợ gốc đến thời điểm xét xử sơ 

thẩm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 24/4/2026 là 389 ngày, bà Hồng phải chịu lãi 

suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất đã thỏa thuận là 29%/năm là 43,5%/năm đối 

với số tiền chưa thanh toán là 198.047.111 đồng. Theo đó, bà Hồng phải chịu số 

tiền lãi quá hạn tính từ ngày 31/3/2025 đến ngày 24/4/2026 đối với số tiền chưa 

thanh toán, cụ thể: 198.047.111 đồng x 389 ngày x 43,5%/năm : 365 ngày = 

91.815.183 đồng. 
 


